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BÁO CÁO THẨM TRA

Tờ trình, Quy hoạch và dự thảo Nghị quyết thông qua 

Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

(Trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố khóa XIV)


Kính gửi: 
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân; ngày 21/11/2012, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Thành phố đã thẩm tra hồ sơ Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 16/11/2012 của UBND Thành phố kèm theo Báo cáo tổng hợp nội dung Quy hoạch và dự thảo Nghị quyết Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Thành phố báo cáo ý kiến thẩm tra như sau:

I. Về Tờ trình và dự thảo Quy hoạch:

1. Về hồ sơ, quy trình lập và thẩm định quy hoạch:

Hồ sơ quy hoạch đầy đủ, gồm: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Báo cáo tổng hợp nội dung Quy hoạch kèm hệ thống phụ lục, bản đồ; các báo cáo chuyên đề; các văn bản pháp lý có liên quan; Thông báo kết luận của Hội đồng thẩm định thành phố Hà Nội; Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và Văn bản góp ý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Quy trình lập, thẩm định Quy hoạch cơ bản tuân thủ các quy định về lập, phê duyệt quy hoạch ngành, lĩnh vực tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ và Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ và các quy định hiện hành. Cơ quan chủ trì lập Quy hoạch đã thu thập, phân tích số liệu, tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, các nhà quản lý, Bộ Thông tin và Truyền thông. Hội đồng thẩm định Thành phố đã thông qua Quy hoạch trước khi trình HĐND Thành phố.
2. Về cơ sở pháp lý: 

Cơ sở pháp lý xây dựng quy hoạch cơ bản đầy đủ, có hiệu lực pháp luật. Mặc dù, chưa có Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin cấp quốc gia nhưng việc UBND Thành phố chủ động xây dựng Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là cần thiết để tạo nền tảng “phát triển kinh tế tri thức”, là “phương tiện đi tắt đón đầu” trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Thủ đô. 

3. Về nội dung quy hoạch:

3.1. Nhận xét chung:
Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội được chuẩn bị công phu; bố cục rõ ràng, mạch lạc; nội dung khá toàn diện, thể hiện tính khoa học, khách quan. Các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển công nghệ thông tin đảm bảo phù hợp các chỉ tiêu định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06/7/2011, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 và Chiến lược phát triển công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 246/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005.

Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất trình HĐND thành phố Hà Nội thông qua Quy hoạch này.
3.2. Một số nội dung đề nghị UBND Thành phố làm rõ, chỉnh sửa và bổ sung:
- Về thực trạng công nghệ thông tin: Phần thực trạng chủ yếu tập trung đánh giá về hạ tầng, về ứng dụng và nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, đoàn thể và cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố; chưa đánh giá kỹ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp, trong trường học; một số lĩnh vực chưa được đánh giá như: môi trường, chính sách phát triển công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển hạ tầng đô thị thông minh, trong y tế, tác động của công nghệ thông tin trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và đảm bảo an ninh, chính trị trên địa bàn. Đề nghị nghiên cứu bổ sung. 
- Về các chỉ tiêu và nội dung Quy hoạch:

+ Đề nghị bổ sung các chỉ tiêu đảm bảo phù hợp với quan điểm, định hướng của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 320 TB/TU ngày 19/11/2012: “Phát triển công nghệ thông tin thành phố Hà Nội đi đầu trong cả nước, hướng tới xây dựng xã hội thông tin”.

+ Đề nghị bổ sung chỉ tiêu và nội dung quy hoạch phát triển công nghệ thông tin từ năm 2021 đến năm 2030 cho phù hợp với tên và  nội dung tiêu đề phần này.

+ Hệ thống các chỉ tiêu trong quy hoạch chưa sắp xếp và phân loại theo Chiến lược như: công dân điện tử, chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử, giao dịch và thương mại điện tử…  nên không tạo điểm nhấn trọng tâm; mặt khác một số nội dung trong quy hoạch ứng dụng công nghệ thông tin cho phát triển kinh tế xã hội như: bệnh viện điện tử, trường học điện tử chưa có tiêu chí mô hình, chưa định hướng phát triển về số lượng, về không gian và lĩnh vực ưu tiên. Đề nghị nghiên cứu bổ sung chỉ tiêu và nội dung lĩnh vực trên 
+ Chỉ tiêu đến năm 2020, 70% dân số có thể sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác Internet chưa phù hợp với chỉ tiêu của Chiến lược là “trên 80% thanh niên ở các thành phố, thị xã, thị trấn có thể sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và khai thác Internet”. Đề nghị giữ nguyên chỉ tiêu này và bổ sung thêm chỉ tiêu phụ về tỷ lệ thanh niên có thể sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và khai thác Internet cho phù hợp với Chiến lược.
+ Đề nghị bổ sung và cụ thể hóa vào quy hoạch chỉ tiêu đã được nêu trong Chiến lược: “Phát triển và phổ cập hệ thống quản lý điện tử đến trên 80% số bệnh viện trên toàn quốc. Phổ cập sử dụng tin học cho trên 70% cán bộ y tế”.
+ Chỉ tiêu và nội dung quy hoạch phát triển nguồn nhân lực mới đề cập đến lĩnh vực đào tạo, chưa đề cập đến việc thu hút, tuyển dụng. Đây là một lợi thế của Thủ đô. Đề nghị sửa chỉ tiêu đào tạo (chỉ tiêu 1.3.4 - trang 92) thành chỉ tiêu“nguồn nhân lực”; bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng và nội dung thu hút, tuyển dụng nhân lực công nghệ thông tin. 
- Về danh mục các dự án ưu tiên: Dự thảo Quy hoạch đã lập danh mục các dự án ưu tiên, sau đó chọn ra dự án trọng điểm trong số những dự án ưu tiên là không cần thiết. Đề nghị thống nhất chỉ lập danh mục các dự án trọng điểm. Đối với những dự án triển khai trên toàn thành phố cần ghi rõ đơn vị thực hiện, dự toán kinh phí đầu tư, lộ trình thực hiện.
- Về giải pháp thực hiện Quy hoạch:

+ Giải pháp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ: Hiện nay nguyên tắc quản lý nhà nước ta là kết hợp quản lý theo ngành và lãnh thổ, mặt khác giải pháp này đã được thể hiện trong phần tổ chức thực hiện. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu lồng ghép đưa vào phần tổ chức thực hiện.

+ Về giải pháp nguồn vốn: Trên cơ sở rà soát danh mục các dự án trọng điểm, tính toán lại nguồn vốn ngân sách đầu tư.
+ Về giải pháp đào tạo nguồn nhân lực: đề nghị sửa là Giải pháp phát triển nguồn nhân lực để bao hàm đầy đủ cả nội dung tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực.
+ Về giải pháp cơ chế chính sách: Quy hoạch đã đề ra mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, công dân điện tử, trường học điện tử, bệnh viện điện tử, sản xuất nông nghiệp hiện đại, phát triển cộng đồng số… nhưng trong phần giải pháp quy hoạch không xây dựng các chính sách cho những nội dung này. Đề nghị nghiên cứu bổ sung.
II. Về dự thảo Nghị quyết: 

Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản tán thành với dự thảo nghị quyết, ngoài ra đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung sau:

- Bổ sung vào điều 1, khoản 2, mục 2.2.1 chỉ tiêu: 100% các cơ sở giáo dục có máy tính cho giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn nghiệp vụ.
- 6 giải pháp lớn (điều 1, khoản 4) trong dự thảo Nghị quyết chưa thống nhất với 6 giải pháp lớn và 3 giải pháp khác trong dự thảo Quy hoạch. Đề nghị chỉnh sửa lại nội dung này.
- Sửa Điều 2 theo hướng tách thành 2 khoản:

1. Giao UBND Thành phố nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến của các đại biểu HĐND Thành phố thảo luận tại kỳ họp được Chủ tọa kỳ họp kết luận để bổ sung, hoàn chỉnh bản quy hoạch trước khi phê duyệt.
2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật. Trước khi phê duyệt phải lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ ban hành kèm theo Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, kính trình HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị./.
	Nơi nhận:

- TT HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP;

- Lưu: VT, Ban VHXH.
	TM. BAN VĂN HÓA - XÃ  HỘI 

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thùy


+ Đề nghị bổ sung một số chỉ tiêu về hạ tầng công nghệ thông tin như: chỉ tiêu duy trì hoặc phát triển cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet; 100% các điểm bưu điện văn hóa xã và các trung tâm giáo dục cộng đồng được kết nối Internet (chỉ tiêu được nêu trong Chiến lược) để tạo điều kiện cho người dân không có phương tiện truy cập mạng có thể sử dụng.
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